
 Đất lúa
(LUA)  Đất khác

A
CÁC DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ CÁC
QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, PHÊ
DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2022 SANG NĂM 2023

1.434,32 1.118,36 315,96

A1 Theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 23/5/2022;
Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 1.415,51 1.103,12 312,39

I Đất quốc phòng              8,30             0,60            7,70

1 Xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện Việt
Yên và Trận địa phòng không 12,7mm CQP Xã Minh Đức, Xã

Nghĩa Trung              5,00               0,50              4,50

Quyết định số 924/QĐ-TM ngày 16/4/2021 của Bộ tổng tham mưu trường về
việc phê duyệt quy hoạch vị  trí đóng quân Căn cứ chiến đấu huyện Việt
Yên/Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang/Quân khu 1; Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-
UBND ngày 04/06/2021 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt chủ
trương dầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

1

2 Quy hoạch xây dựng kho vũ khí của tỉnh CQP Xã Vân Trung              3,30               0,10              3,20

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang
quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

2

II Đất an ninh              3,19               3,10              0,09

3 Xây dựng mới trụ sở Công an huyện Việt Yên (Cơ sở
làm việc công an huyện Việt Yên) CAN TT Bích Động              3,19                 3,10              0,09

Văn bản số 5440/H01-P3 ngày 07/9/2002 của Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ
Công an về việc thông báo danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm
2023 và giai đoạn 2023-2025; Nghị  quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của HĐND tỉnh

3

III Đất Khu công nghiệp.          190,12           131,73            58,39

4 Khu công nghiệp Quang Châu mở rộng SKK  Vân Trung,
Nếnh, Quang Châu            39,98             39,64              0,34

Công văn số 216/TTg-CN ngày 23/2/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc
Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp triên địa
bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 04/11/2022 của Thủ
tướng chính phủ về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu mở rộng, tỉnh Bắc Giang

4

5 Khu công nghiệp Việt Hàn SKK Tăng Tiến, Hồng
Thái, TT Nếnh          149,64             91,69            57,95

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 12/02/2021 của Thủ tướng về việc quyết
định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang

5

6 Khu công nghiệp Vân Trung SKK  Xã Vân Trung              0,50               0,40              0,10
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 9864786847 do ban quản lý các KCN tỉnh
Bắc Giang cấp lần đầu ngày 06/12/2007, thay đổi lần thứ mưới ngày
23/7/2021

6

IV Đất Cụm công nghiệp.            81,14           70,77          10,37

7 Cụm công nghiệp Tăng Tiến SKN Xã Tăng Tiến              4,48               1,61              2,87
QĐ số 114/QĐ-UBND 16/2/2018 của UBND tỉnh; QĐ 503/QĐ-UBND ngày
14/5/2021 phê duyệt điều chỉnh chi tiết; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

7

8 Cụm công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn SKN Xã Tiên Sơn, xã
Ninh Sơn            75,00             67,50              7,50

KH 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của UBTV tỉnh ủy; Quyết định số 961/QĐ-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Cụm
công nghiệp Trung Sơn- Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

8

9 Cụm công nghiệp Hoàng Mai SKN TT. Nếnh              1,66               1,66                 - GCN đầu tư số 2012100064 do UBND tỉnh cấp 24/6/2015; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 9

V Đất thương mại, dịch vụ              8,37               3,05              5,32
10 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Đông Tiến TMD Xã Quang Châu              1,92                 -            1,92 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 10

11 Xây dựng khu thương mại, dịch vụ (chuyển đổi từ trụ sở
Kho bạc; chi cục thuế và kho lương thực cũ) TMD TT Bích Động              0,22                   -                0,22   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 11

12
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng
mục: Thu hút đầu tư dự án dịch vụ Ngân hàng tại khu vực
Đình Trám, thị  trấn Nếnh, huyện Việt Yên

TMD TT. Nếnh              0,40            0,40

Công văn số 283/UBND-KTHT, ngày 28/7/2021 của UBND huyện Việt Yên
vể việc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng công trình thương mại, dịch vụ
(thu hút đầu tư dịch vụ ngân hàng), tại khu vực Đình Trám, thị  trấn Nếnh,
huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 838/QĐ-UBND  ngày 05/8/2021
của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự
án: GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; hạng mục: Thu hút đầu
tư dự án dịch vụ Ngân hàng tại khu vực Đình Trám, thị trấn Nếnh, huyện Việt
Yên

12

13 Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ thôn Chàng (Xây dựng
khu thương mại thôn Chàng) TMD Xã Việt Tiến              0,06            0,06

NQ 31/2020/NQ-HĐND huyện; Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày
28/11/2019 của UBND huyện Việt Yên V/v Phê duyệt QHCT xây dựng tỉ lệ
1/500 Khu trung tâm thương mại thôn Chàng, xã Việt Tiến

13

14 Xây dựng khu thương mại, dịch vụ thôn Chàng (chuyển
đổi từ trụ sở Kho lương thực cũ) TMD Xã Việt Tiến              0,06            0,06   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 14

15 Đất thương mại dịch vụ (3 công ty vina solar, công ty
vương vỹ, công ty quỳnh an từ đất SKK sang đất TMD) TMD TT. Nếnh              0,70            0,70   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 15

16 Khu Thương mại Dịch vụ tổng hợp tại thôn Đức Liễn, xã
Hồng Thái (Khu dịch vụ tổng hợp tập đoàn BGG) TMD Xã Hồng Thái             1,80                 1,71              0,09  QĐ số 370/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về chủ

trương đầu tư; Nghị  quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh 16

17 Khu thương mại tổng hợp (thuộc dụ án Khu Dịch vụ
Thương mại TH và cửa hàng xăng dầu loại 3) TMD Xã Hương Mai             0,51               0,48              0,03

 QĐ chủ trương đầu tư số 901/QĐ-UBND ngày 25/11/2019; QĐ điều chỉnh
chủ trương đầu tư số 23/QĐ-UBND ngày 10/01/2022; Nghị  quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

17

18 Dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ đồng Ba Góc,
thôn Núi Hiểu TMD+DCH Xã Quang Châu             2,00               0,16              1,84

Quyết định số 9718/QĐ-UBND 28/10/2016 của UBND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt BC kỹ thuật thực hiện dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

18

19 Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp TMD Xã Quang Châu             0,70               0,70                 -

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 19/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 27/01/2021
về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

19

VI Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp              4,93               1,50              3,43

20 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp núi Mâu (Khu
kinh doanh vật liệu xây dựng Núi Mâu) SKC Xã Việt Tiến              3,00            3,00   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 20

21 Cơ sở Sản Xuất và gia công vật liệu xây dựng Danco SKC Xã Hồng Thái              0,43            0,43 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 21

22 Nhà máy may xuất khẩu Hà Bắc SKC Xã Hồng Thái             1,50               1,50                 -

Quyết định số 124/QĐ-UBND 24/2/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc
điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và Quyết định số 303/QĐ-UBND
ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

22

VII Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm            26,60           15,60          11,00

23 Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi Thiết
Nham, thôn Thiết Nham) SKX X. Minh Đức              4,00            4,00   Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 23

24 Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi Phang,
thôn Mỏ Thổ) SKX X. Minh Đức              2,00            2,00   Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 24

25 Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi khống,
thôn Mỏ Thổ) SKX X. Minh Đức              4,00            4,00   Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 25

26 Quy hoạch đất khai thác  làm vật liệu san lấp (Khu vực
núi Ba Cây, thôn Núi, xã Việt Tiến) SKX X. Việt Tiến              1,00            1,00   Quyết định 742/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang 26

27 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX Xã Thượng Lan             9,00               9,00                 -
Quyết định số 535/QĐ-UBND 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, QĐ sô
2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 quy hoạch khoáng sản; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

27

28 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX Xã Minh Đức              6,60               6,60                 -
Quyết định số 535/QĐ-UBND 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang, QĐ sô
2103/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 quy hoạch khoáng sản; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

28

VIII Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã          170,49             98,29            72,20

Đất giao thông

29 Đường nối QL37-QL17-ĐT292 (đoạn Việt Yên - Tân
Yên - Lạng Giang) DGT Các xã, Thị trấn           31,68             23,04              8,64

Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

29

30
Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm
2020, hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối
Quốc lộ 37 với đường 298

DGT TT. Bích Động             0,04                   -                0,04
Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

31
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý
Thượng) với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang

DGT Xã Quảng Minh,
xã Ninh Sơn              8,60               6,88              1,72

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2021 của UBND huyện
Việt Yên về việc phê duyệt dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

30

32
Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17 - Khu công
nghiệp Đình Trám - Khu Công nghiệp Việt Hàn với Quốc
lộ 37

DGT
Xã Tăng Tiến, xã
Hồng Thái, TT.

Nếnh
             0,50               0,50                 -

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 của Hội đồng nhân
dân huyện Việt Yên; Quyết định số 5945/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của
UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

31

33 Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2 nối nhánh 02 đường
vành đai IV với KCN Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Ninh DGT Xã Tiên Sơn              3,38               3,23              0,15

Quyết định 1033/QĐ-UBND ngày 31/05/2021 tỉnh Bắc Giang V/v Phê duyệt
dự án Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2, nối tuyến nhánh 02 đường Vành đai
IV với khu công nghiệp Yên Phong và QL.18, tỉnh Bắc Ninh; Nghị  quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

32

34 Cải tạo nâng cấp Ql 37 đoạn Km 83-KM 88+100 và KM
89+800 đến KM 91+400 DGT Xã Việt Tiến              0,50               0,40              0,10

Quyết định số 668/QĐ-UBND 12/9/2019 của UBND tỉnh QĐ phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn km 83+00-km88+100 và
km 89+800-km91+400; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

33

35 Đường QL37-QL17-Võ Nhai (Thái Nguyên) DGT Xã Việt Tiến              1,63               1,30              0,33
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 09/7/2020; Quyết định số 1065/QĐ-
UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

34

36 Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường
vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang DGT

TT. Bích Động,
xã Trung Sơn, xã

Quảng Minh
             6,09               4,87              1,22

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/9/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

35

37
Xây dựng mới đường từ Đình Đông đi qua TL298 nối
đường tránh QL37 với KDC Đông Bắc(đường từ Đình
Đông đi Đồn Lương), thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

DGT TT. Bích Động             1,00               0,80              0,20 Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 36

38 Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi KCN Thượng
Lan DGT Xã Minh Đức, xã

Thượng Lan              4,95               1,60              3,35

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định 16686/QĐ-U ND
ngày 18/12/2021 của U ND huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

37

39 Xây dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang DGT Xã Quang Châu             0,78               0,08              0,70
Quyết định 2612/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về vệc phê duyệt dự án Xây
dựng cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

38

40 Đầu tư xây dựng mới tuyến đường nối đường 295 với
KCN Đình Trám, huyện Việt Yên DGT Xã Hồng Thái             0,15               0,15                 - Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 về việc phê duyệt chủ trương

đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 39

41 Đầu tư xây dựng mới tuyến đường kết nối đường vành
đai thị trấn Bích Động với Quốc Lộ 37 DGT  TT. Bích Động              0,15                   -                0,15 Quyết định số 4798 /QĐ-UBND ngày 30/1/2018 về việc phê duyệt dự án đầu

tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 40

42 Dự án mở rộng đường vào bãi xử lý rác thải tại xã
Thượng Lan DGT Xã Thượng Lan             0,50               0,50                 -

Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

41

43 Cảng nội địa quang Châu DGT Xã Quang Châu              2,26                 -            2,26 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 42

44 Chuyển từ đất ở sang đất giao thông (làm đường đi tại
thôn Chàng) DGT Xã Việt Tiến              0,03            0,03   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên

45 Đất bến thủy nội địa tại các xã DGT
Quang Châu, Vân
Trung, Ninh Sơn,

Tiên Sơn
             1,74            1,74   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên

Đất công trình năng lượng

46 Xây dựng cột đấu nối vào Trạm biến áp 220KV Quang
Châu (thôn Vân Cốc) DNL Xã Vân Trung              0,10               0,10                 -

Quyết định 441/QĐ-CPMB ngày 25/3/2020; Quyết định số 1401/QĐ-CPMB
12/8/2020 của ban quản lý dự án các công trình Miền Trung; Nghị  quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

47 Cửa hàng kinh doanh Xăng Dầu (Cửa hàng xăng dầu khí
hóa lỏng (LPG) và dịch vụ phụ trợ tại xã Quang Châu) DNL Xã Quang Châu             0,20               0,20                 -

Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 05/8/2022
của UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

43

Đất cơ sở văn hóa; Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể
thao; Đất công viên cây xanh

48 Nhà văn hóa phố 3, thị trấn Bích Động DVH TT. Bích Động              0,43            0,43 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 44
49 XD Nhà văn hóa thôn (TDP) Nông Lâm DVH TT. Bích Động              0,06            0,06 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 45
50 Xây dựng nhà văn hóa thôn Thổ Hà DVH Xã Vân Hà              0,11            0,11 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 46

51 Xây dựng Quảng Trường trung tâm thị trấn Nếnh DVH TT. Nếnh              2,20               2,10              0,10
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

47

52 Xây dựng khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Cao
Kỳ Vân DVH Xã Minh Đức              2,19            2,19   Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 48

53 Nhà văn hóa TDP Hoàng Mai 1 DVH TT. Nếnh              0,45               0,45                 -
Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Nếnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

49

54 Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã DVH Xã Tự Lạn              0,80               0,80                 -
Quyết định số 530A/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND xã Tự Lạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

50

55 Xây dựng nhà văn hóa thôn Khả Lý Hạ (Chuyển mục đích
từ trường mầm non cũ) DVH Xã Quảng Minh             0,18            0,18

 Quyết định số 404a/QĐ/UBND ngày 10/11/2021 của UBND xã Quảng Minh
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình; Xây dựng trung tâm
văn hóa thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Hạng mục nhà văn hóa và các công trình phụ trợ

51

56 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa, thể thao thôn Hậu (Xây
dựng nhà văn hóa thôn Hậu) DVH Xã Minh Đức              0,10            0,10   Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Minh Đức 52

57 Xây dựng khuôn viên cây xanh (khu ao Gồ thôn Khả Lý
Thượng) DKV Xã Quảng Minh             0,40            0,40

Quyết định số 369a/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khuôn viên cây xanh (khu Ao Gồ
thôn Khả Lý Thượng); Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

53

58 Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã (Nhà văn hóa xã,
quảng trường). DVH Xã Ninh Sơn              1,50               1,50                 -

Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

54

59 Xây dựng sân Golf  Việt Yên DTT Xã Trung Sơn,
Xã Hương Mai            36,00                   -              36,00   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 55

60 Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang DTT+DVH TT. Bích Động             8,00               7,00              1,00

Nghị Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về vi phê
duyệt nhiệm vụ lập Qh chi tiết; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

56

61
Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian
công cộng, cây xanh đô thị, hạng mục: Quần thể văn hóa,
thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2)

DKV+DVH
+DTT

TT. Bích Động,
xã Trung Sơn            10,00               9,90              0,10

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về vi phê
duyệt nhiệm vụ lập Qh chi tiết; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

57

62 Dự án Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị  trấn Bích Động DKV TT. Bích Động             6,10               4,88              1,22

Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

58

Đất cơ sở y tế

63 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Tự Lạn DYT Xã Tự Lạn              0,20               0,20                 -
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 06/03/2022 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

59

64 Mở rộng Trạm y tế thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên DYT TT. Bích Động             0,15               0,15                 -
Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

60

65 Xây dựng mới Trạm y tế xã (Giáp trụ sở UBND quy
hoạch). DYT Xã Ninh Sơn              0,16               0,16                 -

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

61

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

66 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học thị trấn Nếnh DGD TT. Nếnh              0,15               0,15                 -
NQ 64/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của UBND thị trấn về việc bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2019; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

62

67 Mở rộng trường mầm non Vân Hà DGD Xã Vân Hà              0,43               0,40              0,03
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

63

68 Mở rộng trường tiểu học xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên DGD Xã Ninh Sơn              0,33               0,33                 - Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 64

Số thứ tự
trên bản đồ Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã loại đất Địa điểm  Diện tích

(ha)

 Loại đất lấy vào
Căn cứ lập kế hoạch

 Đất lúa
(LUA)  Đất khác

69 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hương Mai (điểm
trường chính) DGD Xã Hương Mai             0,50               0,50                 -

Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 của UBND xã Hương Mai về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

65

70
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Quảng Minh (điểm
trường Đông Long) DGD Xã Quảng Minh             0,50               0,50                 -

Nghị  quyết 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang;
Quyết định số 374a/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư  dự án: Xây dựng mở rộng trường tiểu học Quảng
Minh(điểm trường Đông Long); Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

66

71 Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tự Lạn (Xây dựng mớ i
trường Tiểu học Tự Lạn)

DGD Xã Tự  Lạn              1,70               1,60              0,10
Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 06/03/2022 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

67

72 Xây mới Trường THCS Ninh Sơn (Mở rộng trường
THCS Ninh Sơn (chuyển vị trí))

DGD Xã Ninh Sơn              1,50               1,50                 -
Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

68

73 Đầu tư xây dựng mở rộng trường THCS Hương Mai DGD Xã Hương Mai             0,64               0,29              0,35

Nghị  Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

69

74 Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non xã Trung Sơn DGD Xã Trung Sơn              0,20               0,20                 -

Nghị  Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

70

75 Xây dựng mở rộng trường THCS Bích Sơn DGD TT. Bích Động             0,80               0,80                 -
Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị  trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

71

76 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Bích Sơn DGD TT. Bích Động             0,30                   -                0,30
Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị  trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

72

77 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học thị  trấn Bích Động DGD TT. Bích Động             0,30                   -                0,30
Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị  trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

73

78
Xây dựng mở rộng trường MN Họa My Bích Động (điểm
chính) DGD TT. Bích Động             0,30               0,30                 -

Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị  trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

74

79
Đầu tư xây mới trường THCS Vân Hà (Chuyển địa điểm
xây mớ i) DGD Xã Vân Hà              1,00               1,00                 -

Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đâu tư  thực hiện dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

75

80 Xây dựng trường mầm non Vân Trung (thôn Vân Cốc 1) DGD Xã Vân Trung              1,30               1,04              0,26
Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND xã Vân Trung về
việc phê duyệt chủ trương đâu tư thực hiện dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

76

81 Xây dựng mở rộng trường Mầm non (điểm thôn Chùa) DGD Xã Minh Đức              0,20               0,20                 -
Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Minh Đức về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

77

82 Cải tạo, nâng cấp Trường MN Tiên Sơn DGD Xã Tiên Sơn              0,16               0,16                 -
Quyết định 2213/QĐ-UBND ngày 15/12/2021; Quyết định 899/QĐ UBND
ngày 07/3/2022; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND
tỉnh

78

83
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Minh Đức, xã Minh
Đức DGD Xã Minh Đức              0,50                   -                0,50

Nghị  quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 HĐND huyện; Nghị  quyế t số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 79

84 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hồng Thái (mở rộng
lấy vào trường THCS cũ) DGD Xã Hồng Thái 1,68 1,68 Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư 80

85 Xây dựng mới trường mầm non xã Quảng Minh DGD Xã Quảng Minh             1,00               1,00                 - Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

81

Đất tôn giáo, tín ngưỡng; Đất nghĩa trang nhà tang
lễ; Đất bãi thải xử lý rác thải

86 Nhà máy xử  lý rác và phát điện Bắc Giang DRA Toàn huyện              0,35                   -                0,35
QĐ số 1075/QĐ-EVNNPC ngày 11/05/2021 của Tổng công ty Điện lựcmiền
Bắc; QĐ số 779/QĐ-EVNNPC ngày 06/04/2021 của Tổng công ty Điện lực
miền Bắc

87 Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Nhẫm Chợ, Sơn Hải NTD Xã Trung Sơn              3,00                   -                3,00   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đấ t đến năm 2030 huyện Việt Yên 82

88 Mở rộng nghĩa trang nhân dân Tổ dân phố Đồn Lương NTD TT. Bích Động             0,20               0,20                 -
Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị  trấn Bích
Động về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

83

89 Xây dựng nghĩa trang Bãi Lê thôn Hùng Lãm 1, 2, 3 NTD Xã Hồng Thái             2,80               2,24              0,56
Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

84

90 Mở rộng nghĩa trang Bãi Đốt thôn Như Thiết NTD Xã Hồng Thái             2,40               1,30              1,10
Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

85

91 Xây dựng mới nghĩa trang Họ Giáo, thôn Như Thiết NTD Xã Hồng Thái             0,95                   -                0,95
Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

86

92 Mở rộng Nghĩa trang nhân dân My Điền 1, 2, 3 NTD TT. Nếnh              1,50               1,50                 -
Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Nếnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

87

93 Xây dựng nghĩa trang nhân dân Hoàng Mai 1, 2, 3 NTD TT. Nếnh              5,00               5,00                 -
Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Nếnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

88

94 Mở rộng nghĩa Trang nhân dân thôn Xuân Lạn NTD Xã Hương Mai             0,75               0,75                 -
Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

89

95
Xây dựng các bãi tập kết rác tại các thôn xã Nghĩa
Trung, thôn Me, thôn Đồng Xuân DRA Xã Nghĩa Trung             0,04               0,04                 -

Quyết định số 493a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Nghĩa Trung
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

96 Xây dựng nâng cấp chùa Yên Liễn TON Xã Nghĩa Trung             0,20                   -                0,20
Quyết định số 496a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Nghĩa Trung
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

90

97 Mở rộng khuôn viên đình Khả Lý Thượng TIN Xã Quảng Minh             0,20               0,20                 -
Quyết định số 370a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Quảng Minh
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

91

98 Mở rộng nghĩa trang thôn Khả Lý Thượng NTD Xã Quảng Minh             1,20               1,20                 -
Quyết định số 371a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Quảng Minh
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

92

99 Xây dựng bãi tập kết rác thải xã Vân Hà, xã Vân Hà DRA Xã Vân Hà              0,15               0,15                 -
Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND xã Vân Hà về
việc phê duyệt chủ trương đâu tư thực hiện dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

93

100
Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Yên Viên (Thổ Hà,
Nguyệt Đức) NTD Xã Vân Hà              1,75               1,75                 -

Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND xã Vân Hà về
việc phê duyệt chủ trương đâu tư thực hiện dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

94

101 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Hữu Nghi. NTD Xã Ninh Sơn              1,00               1,00                 -
Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

95

102 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Phúc Ninh NTD Xã Ninh Sơn              1,00               1,00                 -
Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

96

103 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Nội Ninh. NTD Xã Ninh Sơn              1,20               1,20                 -
Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

97

IX Đất khu dân cư và khu đô thị          900,54           774,58          125,96

104 Khu đô thị  mớ i phía Nam thị  trấn Nếnh (KDC số 9) ODT TT. Nếnh            19,59             16,75              2,84
Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt chấp thuận đầu tư  dự án ; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

98

105 Khu dân cư trung tâm thị  trấn Bích Động, huyện Việt Yên
(số 1)

ODT TT. Bích Động           13,14             10,50              2,64
Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc phê duyệt danh mục cần thu hút đầu trên địa bàn tỉnh ; Nghị  quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

99

106 Khu đô thị  Bích Động - Tự Lạn, huyện Việt Yên ODT;ONT TT. Bích Động,
xã Tự Lạn

           29,80             24,30              5,50
Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc phê duyệt danh mục cần thu hút đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

100

107 Khu dân cư mới My Điền ODT TT. Nếnh            22,05             19,85              2,21

QĐ số 376/QĐ-UBND, ngày 07/3/2019 phê duyệ t Đồ án Quy hoạch chi tiết
xây dựng khu dân cư thôn My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỷ lệ
1/500; QĐ số 967/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 về  việc  phê duyệt điều chỉnh
cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới My Điền, thị  trấn Nếnh,
huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500); QĐ số 2138/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyế t số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

101

108 Khu đô thị  mớ i thị trấn Bích Động ODT TT. Bích Động           30,10             30,00              0,10
Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về  việc chấp
thuận chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

102

109 Khu đô thị  số 1 xã Tự Lạn, huyện Việt Yên ONT Xã Tự  Lạn            23,30             19,04              4,26

Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Chủ trương đầu tư dự án và Quyết định 1145/QĐ-UBND ngày
09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà
đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

103

110 Khu đô thị  Thái Hà (khu 1), xã Tăng Tiến, huyện Việt
Yên

ONT Xã Tăng Tiến            30,00             29,50              0,50
Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

111 Khu đô thị  Thái Hà (khu 2), xã Tăng Tiến, huyện Việt
Yên

ONT Xã Tăng Tiến            11,10             11,10                 -
Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

112 Khu đô thị  mớ i Quang Châu, huyện Việt Yên ONT Xã Quang Châu           30,00             25,00              5,00
Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt danh mục cần thu hút đầu trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

105

113 Khu đô thị  Ninh Sơn, xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh,
huyện Việt Yên

ONT Xã Ninh Sơn, xã
Quảng Minh

         143,94           135,20              8,74
Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 về việc phê duyệt danh mục
dự án cần thu hút đầu tư  trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

106

114 Khu số 1 thuộc khu đô thị  số 3 xã Quảng Minh, huyện
Việt Yên

ONT Xã Quảng Minh           32,43             29,95              2,48

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết; Thông báo số 678/TB-UBND ngày 14/12/2021 về kết luận giao ban
Chủ tịch và các phó Chủ tịch; Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 9/12/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên
địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

115 Khu số 2 thuộc khu đô thị  số 3 xã Quảng Minh, huyện
Việt Yên

ONT Xã Quảng Minh           18,96             16,28              2,68

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết; Thông báo số 678/TB-UBND ngày 14/12/2021 về kết luận giao ban
Chủ tịch và các phó Chủ tịch; Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày
09/12/2021 về việc phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND
tỉnh

116 Khu số 1 thuộc khu đô thị  tại xã Quảng Minh, huyện Việt
Yên

ONT Xã Quảng Minh           41,19             39,47              1,72

Thông báo số 649/TB/TU ngày 17/11/2021 của tỉnh Ủy; Quyết định số
1284/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiế t;
Thông báo số 678/TB-UBND ngày 14/12/2021 về kết luận giao ban Chủ tịch;
Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

108

117 Khu số 1 thuộc khu đô thị  tại thị  trấn Bích Động, huyện
Việt Yên

ODT TT. Bích Động           25,56             20,45              5,11

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết; Thông báo số 678/TB-UBND ngày 14/12/2021 về kết luận giao ban
Chủ tịch; Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về phê duyệt Danh mục dự  án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang; Nghị  quyế t số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

118 Khu số 3 thuộc khu đô thị  tại thị  trấn Bích Động, huyện
Việt Yên

ODT TT. Bích Động           22,12             17,70              4,42

Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết; Thông báo số 678/TB-UBND ngày 14/12/2021 về kết luận giao ban
Chủ tịch; Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về phê duyệt Danh mục dự  án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc
Giang; Nghị  quyế t số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

119
Khu số 1 thuộc khu đô thị  và nhà ở xã hội Vân Trung,
huyện Việt Yên ONT Xã Vân Trung            36,70             33,88              2,82

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt danh mục dự án khu nhà ở xã hội; điều chỉnh danh mục dự án
KĐT, KDC thu hút đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

110

120 Khu nhà ở  xã hội Vân Trung, xã Vân Trung huyện Việt
Yên

ONT Xã Vân Trung            16,70             16,00              0,70

QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư: 501/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 điều chỉnh
tại QĐ 526/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; Giao Chủ đầu tư tại Quyết định
303/UBND-XD ngày 06/12/2016; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

111

121 Khu đô thị  số 2, xã Tự Lạn, huyện Việ t Yên ONT Xã Tự  Lạn            24,96             24,50              0,46

Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Chủ trương đầu tư dự án và Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày
09/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà
đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

112

122 Khu dân cư mới Đông Bắc thị trấn Bích Động ODT TT. Bích Động             0,30               0,05              0,25
Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

113

123 Khu dân cư đường vành đai IV, thị trấn Nếnh (Khu 1) ODT TT. Nếnh              5,70               5,50              0,20
QĐ số 1710/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về  phê
duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

124 Khu dân cư đường vành đai IV, thị trấn Nếnh (Khu 2) ODT TT. Nếnh              8,82               8,50              0,32
QĐ số 1710/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về  phê
duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

125 Khu dân cư phía Nam đường vành đai IV, xã Ninh Sơn ONT
Xã Ninh Sơn, xã

Quảng Minh              8,75               7,00              1,75

QĐ số 1438/QĐ-UBND, 14/12/2021 về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án; QĐ  2665/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 về việc phê duyệt Hồ sơ  mờ i thầu
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

115

126 Khu dân cư Thượng Phúc,Tăng Tiến, Đức Liễn, Hồng
Thái, huyện Việt Yên ONT Xã Tăng Tiến, xã

Hồng Thái              8,00               7,70              0,30
Nghị  quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

116

127 Khu dân cư thôn vân Cốc 1, Vân Cốc 2, Vân Cốc 3,
huyện Việt Yên ONT Xã Vân Trung            11,30               9,80              1,50

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

117

128 Khu dân cư mới thôn Trung Đồng, xã Vân Trung ONT Xã Vân Trung              6,27               5,50              0,77
Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

118

129 Khu nhà ở  công nhân tại xã Vân Trung ONT Xã Vân Trung              6,09               6,00              0,09

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư  dự án; Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 08/6/2022
của UBND tỉnh về việc chấp thuận nhà đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

119

130 Khu đô thị  dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn Bích
Động ODT TT. Bích Động           14,84               9,80              5,04

Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về
Phê duyệt kết quả  lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị  dịch vụ thương mại
tổng hợp thị  trấn Bích Động, huyện Việt Yên; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

120

Số thứ tự
trên bản đồ
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131 Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thôn Nam Ngạn,
xã Quang Châu

ONT Xã Quang Châu             2,69               2,60              0,09

Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư và Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của
UBND tỉnh về việc chấp thuận nhà đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

121

132 Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại thôn Nam Ngạn,
xã Quang Châu ONT Xã Quang Châu             3,33               3,30              0,03

QĐ phê duyệt Chủ trương đầu tư: 1194/QĐ-UBND ngày 03/11/2021; QĐ Phê
duyệt Nhà đầu tư số 372/QĐ-UBND ngày 18/4/2022; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

122

133 Khu dân cư (đô thị) mới phía Bắc, xã Hồng Thái, huyện
Việt Yên ONT Xã Hồng Thái             1,02               1,00              0,02 Quyết định số 310/QĐ- UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận

đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 123

134 Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu ONT Xã Quang Châu             4,30               4,20              0,10
Quyết định 838/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc chấp
thuận chủ trương đầu tư ; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

124

135 Khu đô thị mới Sen Hồ, thị trấn Nếnh ODT TT. Nếnh            11,30               9,80              1,50
Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc chấp thuận đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

125

136 Khu dân cư mới thôn Quang Biểu, xã Quang Châu ONT Xã Quang Châu             7,82               6,76              1,06
Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt danh mục
dự  án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

126

137 Khu dân cư tại thị trấn Bích Động ODT TT. Bích Động             7,00               5,60              1,40
Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt danh mục
dự  án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

127

138 Khu dân cư xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên ONT Xã Ninh Sơn, xã
Quảng Minh              6,28               6,20              0,08

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

128

139 Khu số 3 thuộc KĐT xã Quảng Minh, huyện Việt
Yên ONT Xã Quảng Minh           19,60               7,36            12,24

Thông báo số 649-TB/TU ngày 17/11/2021 tỉnh ủy; Quyết định số 2525/QĐ-
UBND ngày 09/12/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư
trên địa bàn tỉnh; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND
tỉnh

129

140 Khu nhà ở xã hội số 1 tại KĐT và nhà ở xã hội Vân
Trung, huyện Việt Yên (OXH-01 và OXH-04) ONT Xã Vân Trung              5,65               4,52              1,13

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt danh mục dự án khu nhà ở xã hội; điều chỉnh danh mục dự án
KĐT, KDC thu hút đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

130

141
Khu nhà ở xã hội số 2 tại KĐT và nhà ở xã hội Vân
Trung, huyện Việt Yên (OXH-02) ONT Xã Vân Trung              4,52               3,62              0,90

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt danh mục dự án khu nhà ở xã hội; điều chỉnh danh mục dự án
KĐT, KDC thu hút đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

131

142 Khu dân cư thương mại chợ mới Bích Động ODT TT. Bích Động             0,02                   -                0,02
Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

132

143 Khu đô thị số 7 trên đường 295B, thị trấn Nếnh, huyện
Việt Yên ODT TT. Nếnh            13,56               9,50              4,06

QĐ 345/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh
mục dự án có sử dụng đất cần thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

133

144 Khu đô thị mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh ODT TT. Nếnh              9,86               9,60              0,26
Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

134

145 Khu đô thị mới phía Đông xã Hồng Thái ONT Xã Hồng Thái           18,63               7,00            11,63

Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết; Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/11/2020
của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa
bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

135

146 Khu dân cư Tổ dân phố Trung, thị  trấn Bích Động ODT TT. Bích Động             6,54               6,30              0,24

Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng: Khu dân cư tổ
dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

136

147 Khu dân cư công viên hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động ODT TT. Bích Động           10,20               8,02              2,18
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

137

148
GPMB xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện: Hạng
mục Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho (giai
đoạn 2,3,4)

ODT TT. Bích Động             2,10               0,70              1,40
Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 20/7/2021của UBND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt Báo cáo kinh kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

138

149 Khu dân cư thôn Ninh Khánh (Vùng 1) ODT TT. Nếnh              3,00               3,00                 -
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

139

150 Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện
Việt Yên ODT TT. Nếnh            11,00               8,72              2,28

Quyết định số 7706/QĐ-UBND, ngày 06/09/2021 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

140

151 Sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tại xã Vân Hà, huyện
Việt Yên ONT Xã Vân Hà              5,00               3,92              1,08

Nghị quyết số14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện về việc bổ
sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, bổ
sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; thông qua danh mục dự án dự kiến đầu
tư công nguồn ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

141

152 Khu dân cư tổ dân phố Kiểu, thị  trấn Bích Động ODT TT. Bích Động           11,00               9,80              1,20

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 31/3/2021
của UBND tỉnh về vi phê duyệt nhiệm vụ lập Qh chi tiết; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

142

153 Khu dân cư Văn Xá, thị  trấn Bích Động ODT TT. Bích Động           10,00               8,00              2,00

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 31/3/2021
của UBND tỉnh về vi phê duyệt nhiệm vụ lập Qh chi tiết; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

143

154
GPMB đầu tư Khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất
hạng mục: Tổ dân phố Tự thị trấn Bích Động, huyện Việt
Yên

ODT TT. Bích Động             4,50               4,50                 -
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

144

155 Khu dân cư đường Dương Quốc Cơ thị  trấn Bích Động ODT TT. Bích Động             7,60               6,08              1,52
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

145

156 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt
Yên (Giai đoạn 2) ONT Xã Hồng Thái           10,20               8,16              2,04

Quyết định số 14546/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND
huyện Việt Yên về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

146

157 Khu dân cư đường vành đai 4, xã Hương Mai, huyện Việt
Yên ONT Xã Hương Mai             5,00               4,00              1,00

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

147

158 Khu dân cư Sen Hồ, thị trấn Nếnh ODT TT. Nếnh              3,00               3,00                 -
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

148

159  Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn
Nếnh (giai đoạn 2) ODT TT. Nếnh              7,30               5,11              2,19

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

149

160 Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt
Yên ONT Xã Quang Châu             4,10               2,70              1,40

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày
06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt quyết định chủ
trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

150

161 Khu dân cư thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt
Yên ONT Xã Quang Châu             3,70               3,50              0,20

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh
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162 Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt
Yên ONT Xã Quang Châu             9,52               6,66              2,86

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

152

163
Khu dân cư thôn Khả Lý Thượng, xã Quảng Minh, huyện
Việt Yên ONT Xã Quảng Minh             1,10               0,82              0,28

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện năm
2021; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

153

164
Khu dân cư thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt
Yên (Giai đoạn 3) ONT Xã Tăng Tiến              3,00               2,40              0,60

Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày
06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
dự  án; ; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh
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165 Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân Trung ONT Xã Vân Trung              6,00               4,50              1,50

Nghị Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

155

166 Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Trạm biến áp cũ
sang đất ở ODT TT. Bích Động             0,13                   -                0,13   Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

167 Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn
dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã) ONT Xã Hương Mai             0,20               0,20                 -

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND xã Hồng Thái về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

168 Các khu dân cư xen kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn
dân, phát triển dân cư trên địa bàn)

ONT Xã Tự Lạn              1,20               0,96              0,24
Quyết định số 550A/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND xã Tự Lạn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

169 Xây dựng hạ tầng KDC mới thôn Trúc Tay ONT Xã Vân Trung              2,00               1,60              0,40
Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đâu tư thực hiện dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh
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170 Khu dân cư thôn Nguộn, xã Thượng Lan ONT Xã Thượng Lan             1,40               1,40                 -
Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND xã Thượng Lan
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh
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171 Khu đô thị (dân cư) mới Bích Sơn, thị trấn Bích Động,
huyện Việt Yên

ODT  TT. Bích Động              5,25               5,00              0,25

QĐ số 1141/QĐ-UBND, ngày 09/06/2022  v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư mới Bích Sơn, huyện Việt Yên; QĐ số
1439/QĐ-UBND, ngày 14/12/2021 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Khu dân cư mới Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh
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172 Khu 4, Khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên ODT TT. Bích Động             2,90               2,60              0,30

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về chủ trương
đầu tư; Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019;  Công văn số
2072/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT, ngày 29/7/2022 của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
Bắc Giang; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

159

173 GPMB đâu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất hạng
mục: Khu dân cư Công Viên hồ Dục Quang (Giai đoạn 2) ODT TT. Bích Động             3,00               2,40              0,60

Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện
Việt Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công nhóm C trên địa bàn huyện
Việt Yên năm 2022; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh
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174 Xây dựng khu dân cư thôn Thượng Phúc, Tăng Tiến,
huyện Việt Yên ONT Xã Tăng Tiến              0,16               0,10              0,06

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương dự; Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày
12/03/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự ; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh
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175 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (Khu 1) ODT TT. Bích Động             0,14               0,03              0,11

Quyết định số 1799/ QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên
v việc phê duyệt quyết định chủ trư ng đầu tư dự án: Khu dân cư đường Hồ
Công Dự nối dài (khu 1); Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh
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176 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài  (bổ sung) (Để
chuyển mục đích sử dụng đất) ODT TT. Bích Động             0,08               0,03              0,05

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh
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177 Khu dân cư Vân Cốc 2 ONT Xã Vân Trung              1,20            1,20 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 164

178
Khu dân cư Phố II (vị trí của Công ty cổ phần Thương
mại Việt Yên - Giáp Ngân hàng nông nghiệp. Để bố trí
tại định cư khi thu hồi đất)

ODT TT. Bích Động             0,05            0,05   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên

179 Chuyển đổi mục đích từ đất Ban chỉ huy quân sự cũ sang
đất ở ODT TT. Bích Động             1,05            1,05   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 165

180
GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn: Khu dân cư
Yên Ninh, Ninh khánh thị trấn Nếnh giai đoạn 2 (khu đất
Thương mại, y tế, hỗn hợp)

ODT TT. Nếnh              0,40            0,40 Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện phê duyệt chủ
trương đầu tư

166

181 Đất ở (chuyển từ trường cấp 2 xã Quảng Minh sang đất ở
tại thôn Khả Lý Thượng và Khả Lý Hạ) ONT Xã Quảng Minh             0,23            0,23   Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang

X Đất xây dựng trụ sở cơ quan              2,70             2,70               -

182 Xây dựng mở rộng khuôn viên trụ sở UBND thị trấn Bích
Động TSC TT. Bích Động             0,70               0,70                 -

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị trấn Bích Động
về việc phê duyệt ; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh
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183 Xây dựng mới trụ sở UBND xã Tự Lạn TSC Xã Tự Lạn              1,00 1,00 -

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày18/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tự Lạn, xã Tự Lạn,
huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 529A/QĐ-UBND ngày
14/10/2021 của UBND xã Tự Lạn; Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày
31/12/2021 điều chỉnh bổ sung Quyết định số 529A/QĐ-UBND ngày
14/10/2021 của UBND xã Tự Lạn; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của HĐND tỉnh
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184 Xây dựng trụ sở UBND xã Ninh Sơn TSC Xã Ninh Sơn              1,00               1,00                 -
Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND  xã Ninh Sơn về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh
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XI Đất nông nghiệp            11,10               1,20              9,90
185 Dự án trồng các cây dược liệu (thôn Kim Sơn) NKH Xã Tiên Sơn              9,90                 -            9,90 QĐ số 413/QĐ-UBND ngày 6/7/2019 của UBND tỉnh 170

186 Khu nông nghiệp công nghệ cào và xưởng sơ chế NKH+TMD Thôn 8, xã Việt
Tiến              1,20               1,20                 -

QĐ chủ trương đầu tư số 316/QĐ-UBND ngày 24/5/2019; QĐ chủ trương đầu
tư số 820/QĐ-UBND ngày 09/8/2022; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh
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XII Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất 8,04 8,04
Trong các khu đô thị, khu dân cư 3,85 3,85

187
Trung tâm thương mại dịch vụ thuộc lô đất CC1, khu dân
cư thương mại Chợ  mới thị trấn  Bích Động, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang

TT Bích động              0,25 0,25 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất

172

188
Khách sạn và chợ trung tâm thuộc khu dân cư thương mại
Chợ mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang

TT Bích động              0,78 0,78 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 173

189

Tổ hợp dịch vụ thương mại và nhà ở (ký hiệu HH) thuộc
khu dân cư Nguyễn Thế Nho, thị  trấn Bích Động,
huyệnViệt Yên, tỉnh Bắc Giang, gồm: (đất thương mại
0,48 ha; đất ở 0,39 ha; đất hạ tầng 0,47 ha)

TT Bích động              1,34 1,34 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 174

190
Bệnh viện Đa Khoa tại khu B, khu đô thị  Đình Trám -
Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang

Xã Hồng Thái             0,36 0,36 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 175

191
Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở xã hội tại khu B,
khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Xã Hồng Thái             0,77 0,77 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá
quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 176

192 Quỹ đất DVTM tại khu dân cư Tân Sơn, xã Trung Son,
huyện Việt Yên Xã Trung Sơn              0,35 0,35 Đã thu hồi đất, đưa vào kế hoạch sử dụng đất để phục vụ công tác đấu giá

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 177

Hộ gia đình, cá nhân (được tổng hợp từ danh sách của
các xã đăng ký)              4,20                   -                4,20

193 Xã Việt Tiến

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Việt Tiến              0,32 0,32 Đăng ký nhu cầu của xã

194 Xã Hương Mai                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Hương Mai             0,52 0,52 Đăng ký nhu cầu của xã

195 Xã Trung Sơn                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Trung Sơn              0,28 0,28 Đăng ký nhu cầu của xã

Số thứ tự
trên bản đồ Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã loại đất Địa điểm  Diện tích

(ha)

 Loại đất lấy vào
Căn cứ lập kế  hoạch

 Đất lúa
(LUA)

 Đất khác

196 Xã Quảng Minh                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Quảng Minh             0,03 0,03 Đăng ký nhu cầu của xã

197 Xã Quang Châu                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Quang Châu             0,39 0,39 Đăng ký nhu cầu của xã

198 Xã Tự Lạn                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Tự Lạn              0,52 0,52 Đăng ký nhu cầu của xã

199 Xã Nghĩa Trung                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Nghĩa Trung             0,08 0,08 Đăng ký nhu cầu của xã

200 Xã Hồng Thái                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Hồng Thái             0,10 0,10 Đăng ký nhu cầu của xã

201 Thị trấn Bích Động                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư TT Bích Động             0,24 0,24 Đăng ký nhu cầu của xã

202 Xã Tăng Tiến                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Tăng Tiến              0,24 0,24 Đăng ký nhu cầu của xã

203 Xã Thượng Lan                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Thượng Lan             0,37 0,37 Đăng ký nhu cầu của xã

204 Xã Ninh Sơn                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Ninh Sơn              0,44 0,44 Đăng ký nhu cầu của xã

205 Xã Tiên Sơn                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Tiên Sơn              0,29 0,29 Đăng ký nhu cầu của xã

206 Xã Vân Trung                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Vân Trung              0,06 0,06 Đăng ký nhu cầu của xã

207 TT Nếnh                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư TT Nếnh              0,14 0,14 Đăng ký nhu cầu của xã

208 Xã Minh Đức                 -

Chuyển mục đích từ đất khác sang đất ở trong khu dân cư Xã Minh Đức              0,15 0,15 Đăng ký nhu cầu của xã

A2 Theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 16/01/2023            18,81             15,24              3,57

I Đất quốc phòng

209 Xây dựng đường hầm Tỉnh ủy, Công an tỉnh CQP Xã Vân Trung              2,00            2,00  Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc phê duyệ t chủ trương đầu tư 178

II Đất khu dân cư và khu đô thị

210 Đầu tư  xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động
(Số 3), thị  trấn Bích Động, huyện Việt Yên ODT TT. Bích Động           10,00               9,80              0,20

Nghị  quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

179

III
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã

211 Xây dựng bãi đỗ xe và chợ xã Quảng Minh DGT+DCH Xã Quảng Minh             0,60               0,45              0,15
Quyết định số 376a/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư  dự án: Xây dựng bãi đỗ xe và chợ xã Quảng Minh.;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

180

212
Xây dựng tuyến đường kế t nối đường Quốc lộ 17 với cao
tốc hà Nội - Bắc Giang qua KCN Yên Lư và KCN Vân
Trung

DGT Xã Vân Trung              3,21               2,59              0,62

Nghị  quyết số  27/NQ-HĐND, ngày 29/5/2020  Quyết định chủ trương đầu tư
một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Quyết định 4711/QĐ-UBND
ngày 04/8/2020 của UBND huyện; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của HĐND tỉnh

181

IV Đất bãi thải xử lý rác thải

213 Xây dựng bãi rác xã Thượng Lan, huyện Việt Yên DRA Xã Thượng Lan             3,00               2,40              0,60

Nghị  Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

182

B CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI          417,60           260,06          157,54

I Đất quốc phòng            57,40               1,70            55,70

214

Xây dựng căn cứ chiến đấu 1; Mở rộng sở chỉ huy căn cứ
chiến đấu số 1 (Dự  án xây dựng Kho vũ khí Đại Đội
29/Bộ CHQS tỉnh (giai đoạn 2) và làm đường vào Kho
Đại Đội 29)

CQP Xã Vân Trung            13,00                 0,35            12,65

Nghị  quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang về
Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của
HĐND tỉnh

215 Quy hoạch xây dựng kho vũ khí của Tỉnh (Xây dựng đại
đội kho 29/Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) CQP Xã Vân Trung            30,00                 0,35            29,65

Nghị  quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang
quyết định chủ trương đầu tư một số dự  án trong Kế hoạch đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
09/12/2022 của HĐND tỉnh

216

Xây dựng căn cứ hậu phương 1 (Xây dựng khu căn cứ
hậu phương quân sự  xã Thượng Lan (Căn cứ hậu phương
xã Thượng Lan)); Xây dựng một số công trình phục vụ
nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân sự huyện

CQP Xã Thượng Lan             5,00            5,00

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy số 599-TB/HU ngày
10/12/2022 về chủ trương bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2023;
Thông báo số 510-TB/HU ngày 09/10/2022 của Huyện Ủy viên về chủ trương
đầu tư một số công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện

184

217
Quy hoạch trường bắn Trường Sỹ quan chính trị  (Mở
rộng Trường bắn Trường Sĩ  quan Chính trị) CQP Xã Minh Đức              6,00            6,00

 Công văn số 3711/BQP-TM về việc giao trường sỹ quan chính trị là chủ đâu
tư dư án: Mở rộng xây dựng trường bắn thao trường tại xã Minh Đức, huyện
Việt Yên

185

218
Thao trường huấn luyện của Ban CHQS huyện; Hạng
mục: GPMB và đường vào thao trường Ban CHQS huyện
Việt Yên

CQP Xã Nghĩa Trung             3,40               1,00              2,40    Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 17/2/2023 của UBND huyện 185a

II Đất an ninh              1,50             1,20            0,30

219 Xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện CAN  Huyện Việt Yên              1,50               1,20              0,30 Nghị  quyết số 14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết

số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 186

III Đất Cụm công nghiệp.              5,31               5,31                 -

220 Mở  rộng cụm công nghiệp Việt Tiến SKN Xã Việt Tiến              5,31               5,31                 - Văn bản 221/TTg-NN ngày 14/9/2018; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

187

IV Đất thương mại, dịch vụ              1,34                   -                1,34
221 Bãi tập kết vật liệu xây dựng và Bến thủy nội địa TMD Xã Quang Châu              0,84            0,84 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 188

222
Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy
nội địa (Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) (Bổ sung) TMD Xã Quang Châu             0,18            0,18

Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

223
Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy
nội địa (Công ty TNHH Cường Phát 668) (Bổ sung) TMD Xã Quang Châu             0,19            0,19

Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
về việc quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

224 Bãi trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động bến thủy
nội địa (Công ty CP Phương Bắc) (Bổ sung) TMD Xã Quang Châu             0,13            0,13 Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang

về việc quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

V Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã          139,10           105,36            33,74

Đất giao thông

225

Xây dựng dịch chuyển đường Nếnh - Bổ Đà nối với
đường kết nối tỉnh lộ 298B với đường Vành đai 4 địa
phận xã Ninh Sơn và đường chạy xung quanh trụ sở
UBND xã, trường THCS xã Ninh Sơn

DGT Xã Ninh Sơn              2,00 1,90 0,10

Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc phê duyệt chi tiết khu đô thị  tại xã Quảng Minh và Ninh Sơn tỷ lệ 1/500
và Quyết định số 671A/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND xã Ninh Sơn
về việc phê duyệ t chủ trương đầu tư xây dựng công trình tuyến đường nếnh -
Bổ Đà qua trụ sở hành chính mới của xã Ninh Sơn và đường quy hoạch xung
quanh trụ sở hành chính mới

190

226 Tuyến Đường nối đường Vành đai IV với cầu Hà Bắc 1 DGT
Trên địa bàn các

xã, thị trấn            15,00             13,50              1,50
Thông báo số 476-TB/HU ngày 09/9/2022 của Huyện uỷ về việc thông báo
Chủ trương đầu tư  dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

191

227 Xây dựng tuyến đường kế t nối đường Quốc lộ 37 với
tuyến đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang DGT TT. Bích Động             7,40               5,92              1,48

1330/QĐ-UBND ngày 08 tháng 04 năm 2021 của UBND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

192

228
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải tuyến
cao tốc Hà Nội- Bắc giang, đoạn từ  cầu vượt QL 37 đến
cầu vượt QL 17

DGT Huyện Việt Yên           16,38               4,00            12,38
Công văn số 1949/UBND-XD ngày 11/5/2020 của tỉnh Bắc Giang; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 193

229
Đường kết nối đường vành đai thị trấn Bích Động với
đường vành đai Đông Bắc thành phố Bắc Giang DGT

TT. Bích Động,
xã Minh Đức, xã

Nghĩa Trung
           11,62               9,80              1,82

Nghị  Quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện về việc phê
duyệt quyết định chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
nhóm B thực hiện GĐ 2021-2025; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

194

230 Đầu tư  xây dựng cầu vượt 295B trên đường Vành đai IV
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

DGT TT. Nếnh              1,61               1,27              0,34
Nghị  quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/01/2022 của huyện; Quyết định
1921/QĐ-UBND ngày 06/5/2022; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

195

231
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Minh Đức,
Nghĩa Trung DGT Xã Minh Đức              1,00               0,50              0,50

Nghị  quyết số14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện; Nghị  quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 196

232 ĐTXD tuyến đường từ ĐT.298 đi Cổ Đèo, xã Nghĩa
Trung DGT Xã Minh Đức, xã

Nghĩa Trung            10,00               7,50              2,50
Nghị  quyết số14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện, Quyết định
3060/QĐ-UBND ngày 27/7/2022; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

197

233 ĐTXD tuyến đường kết nối từ Cổ Đèo xã Nghĩa Trung
với đường vành đai Bích Động đi thành phố Bắc Giang

DGT Xã Nghĩa Trung           10,00               8,20              1,80 Nghị  quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

198

234 Tuyến đường đấu nôi QL37 với quần thể văn hóa thể
thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

DGT TT. Bích Động,
xã Trung Sơn

             6,90               5,40              1,50 Nghị  quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

199

235 Tuyến đường đấu nối quần thể văn hóa, thể thao huyện
Việt Yên tới đường Tự Dương Huy

DGT TT. Bích Động,
xã Trung Sơn

             7,50               5,50              2,00 Nghị  quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

200

236
Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường
tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc
Giang

DGT  TT. Bích Động              0,15               0,12              0,03
Nghị  quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 về việc quyết định chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị  quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

201

237
Đầu tư  xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai
IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở
rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang

DGT Xã Quang Châu             0,15                   -                0,15
Nghị  quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Việ t Yên về việc
quyết định chủ trương đầu tư một số dự  án đầu tư công trên địa bàn huyện;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

238
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 đi
Kiểu đi Làng Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang

DGT TT. Bích Động             0,30               0,30                 -

QĐ số  808/QĐ-UBND, ngày 08/08/2018 vv phê duyệt chủ trương đầu tư
công trình: cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 đi kiểu đi làng
Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

202

239
Mở  rộng đường nối KCN Đình Trám - KCN Việt Hàn -
QL17 (chỗ Đài Truyền hình nối cầu Á Lữ) DGT  Huyện Việt Yên              9,90               9,00              0,90

Thông báo số 476-TB/HU ngày 09/9/2022 của Huyện uỷ về việc thônhg báo
Chủ trương đầu tư  dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

203

240

Xây dựng Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang. Chỉnh trang hệ thống giao thông, không
gian công cộng, cây xanh đô thị , hạng mục: Quần thể văn
hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn
2)

DGT TT. Bích Động             7,80               6,24              1,56

Thông báo số 488-TB/HU ngày 17/9/2022 của Huyện uỷ về về bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm
2022; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư  công năm 2023; điều chỉnh vốn
đầu tư công năm 2022; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

204

Đất  thủy lợi

241 Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước KCN
Đình Trám DTL

TT Nếnh, xã Tăng
Tiến, xã Hồng

Thái
             0,50               0,40              0,10

Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước khu công nghiệp Đình
Trám; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

242 Đường giao thông và hệ thống mương thoát nước DTL  TT. Nếnh              1,50               1,50                 -
Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án: cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước khu công nghiệp Đình
Trám; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

243 Kênh T6 qua dọc đường gom cao tốc Khu công nghiệp
Việt Hàn DTL  Huyện Việt Yên              3,00               2,50              0,50

Thông báo số 476-TB/HU ngày 09/9/2022 của Huyện uỷ về việc thông báo
Chủ trương dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND
tỉnh

244 Hệ thống Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt huyện Việt
Yên

DTL  Huyện Việt Yên              5,00               4,90              0,10 Nghị  quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

Đất công trình năng lượng

245 Xây dựng và cải tạo lưới điện xã Vân Trung, Quang
Châu và TT Nếnh huyện Việt Yên năm 2023. DNL

Xã Vân Trung,
Quang Châu và

TT Nếnh
             0,13 0,13 0,00

Quyết định số  2479/QĐ-EVNNPC, ngày 04/10/2022 của Tổng công ty Điện
lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD
năm 2023 cho Công ty Điện lực Bắc Giang; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

246 Công ty TNHH TM ĐT Mỹ Hoa (cửa hàng xăng Dầu) DNL TT. Nếnh              0,02               0,02                 -

Nghị  quyết 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh; QĐ chủ trương
đầu tư sô 202/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 331/QĐ-UBND, ngày 05/4/2022.; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

205

247 Điện lực Việt Yên (TBA 110KV Việt Hàn và Nhánh rẽ) DNL Toàn huyện              0,51               0,51                 -
Công văn số 212/UBND-TM, 23/3/2022 của tỉnh Bắc Giang về việc  thảo
thuẩn hướng tuyến đường dây vị  trí đặt TBA 110KV Việt Hàn; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

248 Nâng cao năng lực vận hành TBA 110kV Đình Trám,
tỉnh Bắc Giang DNL Xã Hồng Thái             0,02 0,00 0,02

Quyết định số 2322/QĐ-EVNNPC, ngày 23/09/2022 của Tổng công ty Điện
lực miền Bắc về việc giao danh mục và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm
2022 cho Công ty Điện lực Bắc Giang, để thực hiện dự án “Nâng cao năng
lực vận hành TBA 110kV Đình Trám, tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

Đất cơ sở văn hóa; Đất xây dựng cơ  sở thể dục - thể
thao; Đất công viên cây xanh

249 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Vân Cốc 3 (Nhà
Văn hoá thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung) DVH Xã Vân Trung              0,35 0,35 -

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND xã Vân Trung về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình GPMB, xây dựng mới
nhà văn hoá và các công trình phụ trợ thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện
Việt Yên; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

206

250
Đầu tư  xây dựng thiết chế  văn hóa trên địa bàn huyện
Việt Yên DVH  Huyện Việt Yên              3,00               2,40              0,60

Nghị  quyết số14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện; Nghị  quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

251 Mở  rộng hồ điều hòa My Điền 3, thị  trấn Nếnh DKV+MNC TT. Nếnh              0,09               0,09                 -
Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Nếnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

207

252 Xây dựng sân vận động thôn Đình Cả, xã Quảng Minh DTT Xã Quảng Minh             0,50               0,50                 -
Quyết định số 375a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Quảng Minh
về việc phê duyệ t chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

208

253 Đất xây dựng khu TDTT-VH-Thư viện DVH Xã Quảng Minh             2,00               2,00                 -
Quyết định số 373a/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND xã Quảng Minh
về việc phê duyệ t chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

209

254 Xây dựng Khuôn viên cây xanh thôn Đông Long DKV Xã Quảng Minh             0,20               0,20                 -
Quyết định số 377a/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư   xây dựng khuôn viên cây xanh thôn Đông Long; Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

210

183

189

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã loại đất Địa điểm  Diện tích
(ha)

 Loại đất lấy vào
Căn cứ lập kế  hoạch Số thứ tự

trên bản đồ
 Đất lúa
(LUA)  Đất khác

255 Xây dựng khu vui chơi, giải trí sinh thái khu hồ cửa làng
thôn Xuân Lạn (Xây dựng sân thể thao thôn Xuân Lạn)

DTT Xã Hương Mai             0,90                   -                0,90 QĐ số 328/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 18/11/2021 của
UBND xã; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

211

256 Xây dựng mới khu thể thao xã Việt Tiến (Xây dựng sân
vận động thôn Hà) DTT Xã Việt Tiến              1,00               1,00                 - QĐ số 530/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 17/8/2022  của

UBND xã; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 212

257 Xây dựng khu công viên trung tâm Nếnh DKV TT. Nếnh              7,00               6,50              0,50

Thông báo số 488-TB/HU ngày 17/9/2022 của Huyện uỷ về về bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm
2022; điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2023; điều chỉnh vốn
đầu tư công năm 2022; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

213

Đất cơ sở y tế

258 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Quảng Minh DYT Xã Quảng Minh             0,50               0,50                 - Nghị quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 214

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

259 Xây dựng mở rộng trường Mầm non Nghĩa Trung DGD Xã Nghĩa Trung             0,15               0,15                 - Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND huyện ; Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 215

260 Đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở xã Hương Mai DGD Xã Hương Mai             0,36               0,29              0,07
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

216

261 Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non xã Minh Đức (Khu
Cầu Rào thôn Chùa) DGD Xã Minh Đức              0,29               0,20              0,09

Quyết định số 496 /QĐ-HĐND ngày 15/11/2021 của UBND xã Minh Đức về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

217

262 Xây dựng mở rộng trường tiểu học Hoàng Ninh DGD TT. Nếnh              0,63                   -                0,63 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/10/2019 của HĐND huyện ; Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 218

263 Xây dựng mới Trường Mần Non xã Hương Mai DGD Xã Hương Mai             1,12                   -                1,12 QĐ số 247/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/8/2022  của
UBND xã; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 219

264 Xây dựng mở rộng Trường THCS thị  trấn Nếnh DGD TT. Nếnh              0,22               0,22                 - Quyết định phê duyệt chủ trương số 1030/QĐ-UBND thị trấn Nếnh ngày
15/11/2021; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 220

265 Xây dựng mở rộng trường trung học cơ sở Hoàng Ninh DGD TT. Nếnh              0,19               0,19                 - Quyết định Chủ trương đầu tư số 324/QĐ-UBND ngày 23/8/2022; Nghị  quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 221

266 Xây dựng mở rộng trường Mầm Non Hoàng Ninh DGD TT. Nếnh              0,78               0,38              0,40 Quyết định Chủ trương đầu tư số 325/QĐ-UBND ngày 23/8/2022; Nghị  quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 222

267 Mở rộng trường tiểu học điểm trường My Điền DGD TT. Nếnh              0,20               0,20                 - Quyết định Chủ trương đầu tư số 327/QĐ-UBND ngày 23/8/2022; Nghị  quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 223

268 Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Minh Đức (khu trung
tâm và khu lẻ)

DGD Xã Minh Đức              0,40               0,40                 -
Quyết định 1260/QĐ-UBND ngày 05/10/2021; Quyết định 14924/QĐ-
UBND ngày 24/11/2021; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

224

269
Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện;
Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên
Sơn, huyện Việt Yên (điểm trường thôn Kim Sơn)

DGD Xã Tiên Sơn              0,20               0,20                 - Nghị quyết số14/NQ- HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện; Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 225

270 Đầu tư xây dựng mở rộng trường mầm non xã Tự Lạn,
huyện Việt Yên DGD Xã Tự Lạn              0,09 0,09 -

Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND huyện Việt Yên
về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng mở rộng trường mầm
non xã Tự Lạn, huyện Việt Yên; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
09/12/2022 của HĐND tỉnh

226

271 Xây dựng, mở rộng trường mầm non Quảng Minh (điểm
trường chính) DGD Xã Quảng Minh             0,10 0,10 -

Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng trường mần non Quảng
Minh (điểm trường chính); Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của
HĐND tỉnh

227

272 Xây dựng mở rộng trường THCS DGD Xã Quảng Minh             0,30 0,30 -
Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND xã về việc phê
duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng trường THCS; Nghị quyết
số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

228

Đất tôn giáo; Đất di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh

273 Tu bổ, tôn tạo chùa Bổ Đà; Hạng mục: Cổng, tường rào TON Xã Tiên Sơn              0,15 - 0,15
Quyết định 1719/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Bổ Đà; hạng mục: Sân, cổng, tường rào;
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

274 Tu bổ đền chính, sới Vật cầu nước làng Yên Viên, xã
Vân Hà TON Xã Vân Hà              0,30                   -                0,30 Nghị quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

275
Tu bổ, tôn tạo, mở rộng Chùa Bổ Đà (Tôn tạo, tu bổ di
tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hạng mục: Đền thờ
Bà Chúa Kho)

DDT Xã Tiên Sơn              0,10                   -                0,10 Nghị quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

VI Đất khu dân cư và khu đô thị          172,07           143,27            28,80

276 Khu B, Khu đô thị  mới Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang ODT;ONT TT. Nếnh, xã

Hồng Thái            47,70             43,40              4,30 Văn bản 1704/TTg-NN ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 229

277 Khu đô thị mới phía Nam xã Quang Châu ONT Xã Quang Châu           19,85             17,50              2,35

Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết; QĐ số 1463/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ
tịch UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND
tỉnh

230

278 Khu Đô thị dịch vụ Ninh Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt
Yên ONT Xã Ninh Sơn            42,00             30,00            12,00

Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị  dịch vụ Ninh Sơn, xã Ninh Sơn,
huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500); Thông báo số 1276-TB/TU ngày 20/9/2022 của
Thường trực Tỉnh uỷ về danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư cần thu hút đầu
tư trên địa bàn huyện Tân Yên, Yên Thế, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang,
Lục Ngạn; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

231

279 Khu dân cư số 6, đường tỉnh 295B ONT Xã Hồng Thái             0,14                   -                0,14

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chấp thuận đầu tư dự án;  QĐ số 582/QĐ-UBND, 10/06/2022 về việc
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Khu dân cư số 6 xã Hồng
Thái, huyện Việt Yên; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh

232

280 Điểm dân cư tại xã Hồng Thái ONT Xã Hồng Thái             1,92               0,80              1,12 Công văn số 442/UBND-KTHT ngày 04/11/2021 về việc chấp thuận TMB dự
án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 233

281 Điểm dân cư tổ dân phố Đông, thị trấn Bích Động, huyện
Việt Yên ODT TT. Bích Động             9,87               7,90              1,97

 Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 11/2/2022 của UBND huyện Việt Yên về
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư tổ dân phố Đông, thị
trấn Bích Động, huyện Việt Yên; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

234

282 Khu dân cư mới xã Trung Sơn Việt Yên ONT Xã Trung Sơn              7,94               6,20              1,74

Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện Việt Yên
phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Trung Sơn,
huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500); Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

235

283
Khu dân cư phía Tây Nam thị  trấn Nếnh (thuộc quy
hoạch chi tiết Khu đô thị  mới thị  trấn Nếnh, huyện Việt
Yên).

ODT TT. Nếnh              2,95               2,95                 -
Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 Về việc phê duyệt Danh
mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

236

284 Khu đô thị cảng Sen Hồ, huyện Việt Yên ONT Xã Hồng Thái             8,75               7,23              1,52

Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang phê
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng cạn, thương mại dịch vụ Logistic hỗn
hợp, đô thị cảng Sen Hồ, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500); Nghị
quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

237

285 Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức ONT Xã Minh Đức              1,84               1,47              0,37
Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

238

286 Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt Yên ODT;ONT TT. Nếnh, xã
Quang Châu              1,80               1,80                 -

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

239

287 Khu dân cư xã Vân Trung ONT Xã Vân Trung              2,00               2,00                 -
Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

240

288 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt
Yên ONT Xã Hồng Thái             5,00               4,00              1,00

Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện
Việt Yên về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình; Nghị quyết số
30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

241

289 GPMB đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện hạng
mục: Khu dân cư Tổ dân phố My Điền, thị trấn Nếnh ODT TT. Nếnh              1,00               1,00                 -

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

242

290 Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh giai
đoạn 2 ODT TT. Nếnh              6,00               5,40              0,60

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Việt Yên
phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022
của HĐND tỉnh

243

291 Xây dựng khu dân cư thôn Đông Long ONT Xã Quảng Minh             4,20               3,36              0,84

Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Việt Yên
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công  nhóm C trên
địa bàn huyện Việt Yên năm 2021; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

244

292 Hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư TDP My Điền 3, thị trấn
Nếnh (giai đoạn 2) ODT TT. Nếnh              0,07                   -                0,07 Quyết định Chủ trương đầu tư số 951/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 ; Nghị

quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

293 Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ONT  xã Quang Châu              1,00               0,80              0,20

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 về việc quyết định chủ trương
đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

245

294 Khu dân cư Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn (Giai
đoạn 3) ONT Xã Trung Sơn              5,00               4,90              0,10

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/11/2021 của HĐND huyện
Việt Yên; Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện
Việt Yên về việc phê duyệt dự án; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

246

295

GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Việt
Yên. Hạng mục: Xây dựng Khu dân cư tại TDP 2, thị
trấn Bích Động (vị trí Trung tâm Văn hóa-thông tin và
thể thao huyện)

ODT TT. Bích Động             0,08                   -                0,08
Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc QĐ Phân bổ chi tiết, hỗ
trợ có mục tiêu vốn đầu tư công năm 2022  ; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND
ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

247

296 Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám, huyện
Việt Yên ODT TT. Nếnh              2,96                 2,56              0,40

Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về
việc chủ trương đầu tư; Nghị  quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của
HĐND tỉnh; Nghị  quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

248

297
Xây dựng Khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai
(Xây dựng Trụ sở công an xã Hương Mai chuyển sang
KDC thôn Xuân Lạn)

ONT Xã Hương Mai              0,24               0,24                 -  QĐ số 1439/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 11/7/2022 của
UBND huyện; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 249

VII Đất xây dựng trụ sở cơ quan              1,20               1,20                 -

298 Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Nếnh TSC TT. Nếnh              0,20               0,20                 -
Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND thị trấn Nếnh về
việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày
04/10/2022 của HĐND tỉnh

250

299 Đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy -HĐND-UBND xã Vân
Hà TSC Xã Vân Hà              1,00               1,00                 - Nghị quyết số14/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện Việt Yên;

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 251

VIII Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp              0,35               0,20              0,15

300 Nhà máy chế biến nông lâm thủy sản SKC Xã Hồng Thái             0,35               0,20              0,15 Quyết định số 371/QĐ- UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang;
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh 252

IX Đất cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng            37,50                   -              37,50

301 Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp Khu núi Kẻ,
thôn Kẻ, xã Quảng Minh và núi Nội Ninh, xã Ninh Sơn SKX X. Quảng Minh;

X. Ninh Sơn              7,50            7,50   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 253

302 Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu vực
núi Trúc Tay, xã Vân Trung, Việt Yên) SKX X. Vân Trung            30,00          30,00   Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên 254

X Đất nông nghiệp              1,82               1,81              0,01

303 Cơ sở chế biến, bảo quản nông sản NKH+SKC TT. Bích Động             0,32                 0,31              0,01
 QĐ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 429/QĐ-SKHĐT ngày
11/11/2022 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

255

304 Dự án nông nghiệp công nghệ cao NKH+SKC Xã Việt Tiến              1,50               1,50                 -
 Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về chủ trương
đầu tư; Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 05/2/2021; Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh

256

TỔNG 1.851,92 1.378,42 473,50

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã loại đất Địa điểm  Diện tích
(ha)

 Loại đất lấy vào
Căn cứ lập kế hoạch Số thứ tự

trên bản đồ


